
PHỤ LỤC 1
Danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện trên địa bàn tỉnh năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ - UBND ngày        /3/2023 của UBND tỉnh

Số
TT Tên khách hàng Địa chỉ

Nguồn cung cấp

Trạm biến áp Đường
dây

I Các cơ quan tỉnh

1 Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc
Kạn

Tổ 1A, phường Phùng Chí Kiên,
TP. Bắc Kạn

Đồi thông 1
Đồi thông 2
Đồi thông 2

Nhà Công Vụ

472

2 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn Phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn Đài truyền hình BK 474

3 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn Tổ 16, phường Minh Khai, TP Bắc Kạn BCH quân sự tỉnh 472

4 Công an tỉnh Bắc Kạn Phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn Công an tỉnh 474

5 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn Phường Minh Khai, TP Bắc Kạn Bệnh viện 471

6 Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Phường Minh Khai, TP Bắc Kạn Minh Khai 2 471

7 Viễn thông Bắc Kạn Phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn Viễn thông Bắc Kạn 474

II Thành phố Bắc Kạn

1 Thành ủy, UBND thành phố Bắc Kạn  Phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn Trụ sở hợp khối 474

2 Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Kạn Tổ 9, P. Đức Xuân, TP Bắc Kạn Bộ Chỉ huy Quân sự 474

3 Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn Phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn Bệnh viện Đa Khoa
 thị xã 472

4 Công an thành phố Bắc Kạn Tổ 8, P. Minh Khai, TP Bắc Kạn Minh Khai 8 471

5 Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Kạn  Phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn Nhà máy nước
Khai thác nước 373
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6 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
thành phố (Cơ sở Phát tranh và Truyền hình) Tổ 1A, Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn Trụ sở hợp khối 474

7 Trạm cấp nước - Công ty TNHH MTV cấp
thoát nước Bắc Kạn Phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn Đường Thanh Niên 2 474

III Huyện Ngân Sơn

1 Huyện ủy, UBND huyện Ngân Sơn Khu 1, xã Vân Tùng
Vân Tùng

ĐDK
371

E26.1

2 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
huyện (Cơ sở Phát thanh và Truyền hình) Khu 1, xã Vân Tùng

3 Ban chỉ huy quân sự huyện Ngân Sơn Khu 2, xã Vân Tùng BCH Quân sự

4 Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn Bản Súng, xã Vân Tùng Ngân Sơn 2

5 Công an huyện Ngân Sơn Khu 1, xã Vân Tùng TBA Công An

6 Trạm cấp nước - Công ty TNHH MTV cấp
thoát nước Bắc Kạn Tiểu khu 1, TT Nà Phặc TBA Nà Phặc 6

7 Ban quản lý nước sạch huyện Ngân Sơn Khu 2, xã Vân Tùng TBA Nhà Máy Nước
Vân Tùng

8 Tổ quản lý, điều tiết chương trình nước sinh
hoạt Bằng Vân Khu Chợ, xã Bằng Vân Phố mới 3

IV Huyện Pác Nặm

1 Huyện ủy, UBND huyện Pác Nặm Thôn Nà Coóc, Bộc Bố, Pác Nặm Bộc Bố 6

ĐDK
371

E26.1

2 Ban Chỉ huy quân sự huyện Pác Nặm Thôn Nà Coóc, Bộc Bố, Pác Nặm

Bộc Bố 13 Công an huyện Pác Nặm Thôn Nà Coóc, Bộc Bố, Pác Nặm

4 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
huyện (Cơ sở Phát thanh và Truyền hình) Thôn Nà Coóc, Bộc Bố, Pác Nặm

5 Trung tâm y tế huyện Pác Nặm Thôn Nà Coóc, Bộc Bố, Pác Nặm Bộc Bố 1, Bộc Bố 9
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V Huyện Ba Bể

1 Huyện ủy, UBND huyện Ba Bể Thôn Tin Đồn xã Thượng Giáo
Trụ sở hợp khối

ĐDK371
E26.1

2 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
huyện (Cơ sở Phát thanh và Truyền hình) Thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo

3 Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể Tiểu khu 10, thị trấn Chợ Rã, Ba Bể Chợ Rã 6

4 Công an huyện Ba Bể
Tiểu khu 7, thị trấn Chợ Rã, Ba Bể Chợ Rã 2

Thôn Nà Hán xã Thượng Giáo, Ba Bể Công An Ba Bể

5 Trung tâm y tế huyện Ba Bể Tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, Ba Bể TTYT huyện Ba Bể

6 Trạm  cấp  nước  -  Công  ty  TNHH  MTV  cấp
thoát nước Bắc Kạn Thôn Nà Mô, xã Địa Linh Nước sạch TT Chợ Rã

VI Huyện Bạch Thông

1 Huyện ủy, UBND huyện Bạch Thông Phố Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông

Phủ Thông 1

ĐDK
371-

E26.1

2 Ban chỉ huy quân sự huyện Bạch Thông Phố Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông

3 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
huyện (Cơ sở Phát thanh và Truyền hình) Phố Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông

4 Công an huyện Bạch Thông Phố Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông Phủ Thông 6

5 Trung tâm y tế huyện Bạch Thông Phố Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông Bệnh viện

6 Trạm  cấp  nước  -  Công  ty  TNHH  MTV  cấp
thoát nước Bắc Kạn Phố Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông

Phủ Thông 2

Phủ Thông 1

VII Huyện Chợ Đồn

1 Huyện ủy, UBND huyện Chợ Đồn Tổ 3, thị trấn Bằng Lũng

Bằng Lũng 6

ĐDK
371-

E26.2
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2 Ban chỉ huy quân sự huyện Chợ Đồn Tổ 3, thị trấn Bằng Lũng

3 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
huyện (Cơ sở Phát thanh và Truyền hình) Tổ 2b, thị trấn Bằng Lũng

4 Công an huyện Chợ Đồn Tổ 2b, thị trấn Bằng Lũng
TBA CA huyện CĐ

Bằng Lũng 2

5 Trung tâm y tế huyện Chợ Đồn Tổ 1, Thị trấn Bằng Lũng Bệnh viện Chợ Đồn

6 Trạm  cấp  nước  -  Công  ty  TNHH  MTV  cấp
thoát nước Bắc Kạn

Nà Pài, thị trấn Bằng Lũng Bơm nước Nậm Cảng

Tổ 15, thị trấn Bằng Lũng Bằng Lũng 1
VII

I Huyện Na Rì

1 Huyện ủy Na Rì Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì Phố Cổ 1

ĐDK
373

E26.1

2 UBND huyện Na Rì Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì Yến Lạc 7

3 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
huyện (Cơ sở Phát thanh và Truyền hình) Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì Yến Lạc 1

4 Ban chỉ huy quân sự huyện Na Rì Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì
Yến Lạc 3

5 Công an huyện Na Rì Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì

6 Trung tâm y tế huyện Na Rì Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì Bệnh viện

7 Trạm  cấp  nước  -  Công  ty  TNHH  MTV  cấp
thoát nước Bắc Kạn Xã Lương Hạ, huyện Na Rì Phố Cổ 2

IX Huyện Chợ Mới

1 Huyện uỷ, UBND huyện Chợ Mới Tổ 5 Thị trấn Đồng Tâm
Chợ Mới 5

ĐDK
373

E26.1

Bằng Lũng 6

ĐDK
371-

E26.2
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2 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
huyện (Cơ sở Phát thanh và Truyền hình) Tổ 2 Thị trấn Đồng Tâm

3 Ban chỉ huy quân sự huyện Chợ Mới Tổ 1 Thị trấn Đồng Tâm Chợ Mới 3

4 Công an huyện Chợ Mới Tổ 7 Thị trấn Đồng Tâm Chợ Mới 2

5 Trung tâm Y tế  huyện Chợ Mới Tổ 11 Thị trấn Đồng Tâm TTYT Chợ mới

6 Trạm  cấp  nước  -  Công  ty  TNHH  MTV  cấp
thoát nước Bắc Kạn

Tổ 6 Thị trấn Đồng Tâm Chợ Mới 4

Tổ 9 Thị trấn Đồng Tâm Yên Đĩnh 1

Chợ Mới 5

ĐDK
373

E26.1
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